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KẾ HOẠCH

Tổng kết 4 Chương trình hành động Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2013-2018 ban hành 4 Chương trình hành động: Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về‘‘Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 4/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ‘‘Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 4/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ‘‘Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” (gọi tắt là 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nội dung đánh giá phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam, nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân qua 5 năm thực hiện. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp công đoàn. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX .
2. Tổng kết 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Tổng kết 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam bám vào các Kế hoạch, Nghị quyết của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh:
- Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2013 về “Thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. 
- Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2014 về việc “thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2018” của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
- Nghị quyết số 03/NQ-LĐLĐ ngày 04/1/2014 của LĐLĐ tỉnh về “Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 – 2018”.
2. Nội dung chi tiết:


a. Đặc điểm tình hình:

b. Công tác chỉ đạo:

c. Kết quả triển khai thực hiện:

- Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018.
- Riêng Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-LĐLĐ ngày 03/7/2017. 
(có đề cương chi tiết và biểu mẫu phụ lục số liệu gởi kèm phục vụ cho tổng kết nhiệm kỳ đính kèm)
d. Đánh giá chung:
e. Những đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.
III. THỜI GIAN 
1. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
Tổng kết bằng báo cáo trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.
2. Đối với LĐLĐ tỉnh: 
Tổ chức hội nghị tổng kết ngày 31 tháng 12 năm 2017.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với LĐLĐ tỉnh:
- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam.
- Giao Ban Công tác cơ sở :

+ Tổng hợp Báo cáo tổng kết của các LĐLĐ huyện, thành phố, các Công đoàn ngành;
+ Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam;
+ Tham mưu, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện 4 Chương trình.
2. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
- Xây dựng báo cáo tổng kết 4 Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam; tổng hợp biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 4 Chương trình của Tổng Liên đoàn.
Trên đây là Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện 4 Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và gửi báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở) theo thời gian trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về LĐLĐ tỉnh để giải quyết./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ các huyện,  các công đoàn ngành;

- Trang tin Điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu Ban CTCS, VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

Đã ký
Kiều Đình Minh
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ  
Kết quả thực hiện 4 Chương trình hành động Đại hội XI Công đoàn Việt Nam



I. Đặc điểm tình hình


1. Thuận lợi


2. Khó khăn


II. Công tác chỉ đạo


III. Kết quả triển khai thực hiện

1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ‘‘Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” và Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2013 của LĐLĐ tỉnh. Nêu các chỉ tiêu thực hiện, các kết quả nổi bật có số liệu minh họa cụ thể:


+ Kết quả tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT.

+ Kết quả thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong các loại hình doanh nghiệp.

+ Chất lượng của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp.

+ Đánh giá tỷ lệ đơn vị doanh nghiệp có công đoàn cơ sở có ký kết TƯLĐTT/ đơn vị, doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở có ký kết TƯLĐTT.

2. Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 4/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ‘‘Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2014 về việc “thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2018” của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

- Chất lượng số lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị tư tưởng của cán bộ công đoàn:

 * CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở


- Số lượng UV.BCH: ........ người, ủy viên BTV:  ........... , trong đó:

- Số UV.BCH có trình độ trên đại học
: ....... người

- Số UV.BCH có trình độ CĐ, ĐH
: ...... người

- Số UV.BCH có trình độ trung cấp
: ...... người

- Số UV.BCH có trình độ phổ thông
: ...... người

- Số UV.BCH là đảng viên: ........ người; là dân tộc thiểu số: ......người

- Số UV.BCH giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: ........ người
- Trình độ cử nhân, cao cấp LLCT
: ........ người

- Trình độ trung cấp LLCT
: .........người

* Cán bộ công đoàn cơ sở có:
: ........ người, trong đó:  

- UV BCH CĐ bộ phận            
:   .........người

- CBCĐ là tổ trưởng, tổ phó CĐ
: ...........người

+ Số UV.BCH có trình độ trên đại học
: .......người

+ Số UV.BCH có trình độ CĐ, ĐH
: .......người

+ Số UV.BCH có trình độ trung cấp
: .......người

+ Số UV.BCH có trình độ sơ cấp, chứng chỉ nghề: ........ người

+ Số UV.BCH có trình độ phổ thông
: ........người

- Số UV.BCH là đảng viên ......... /người, trong đó trình độ chính trị:

 + Trình độ cử nhân, cao cấp LLCT
: .......... người

 + Trình độ trung cấp LLCT
: .......... người

- Tình hình đổi mới phương thức chỉ đạo công đoàn cơ sở theo hướng tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng việc định hướng công đoàn cơ sở lựa chọn cán bộ công đoàn cơ sở thực sự có năng lực và được đoàn viên, người lao động tín nhiệm;

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở (tình hình sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện .......)

- Tình hình rà soát, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức thuộc công đoàn cơ sở (công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn) phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, báo cáo số lượng đơn vị được sắp xếp tổ chức...;

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 5 năm từ năm 2013-2018.
 + Số lượng lượt cán bộ công đoàn tham gia được tập huấn, bồi dưỡng, nội dung tập huấn tập trung vấn đề gì, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; kinh phí đạo tạo, tập huấn bồi dưỡng (đảm bảo 15% kinh phí công đoàn hàng năm chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác); Thời gian tổ chức, số lượng các lớp tập huấn và chất lượng giảng viên có đáp ứng yêu cầu thực tế...

+ Tỷ lệ đạt ....% cán bộ công đoàn chuyên trách, đạt ...% số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Tỷ lệ đạt ....% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, đạt ... % số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. 


3. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 4/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ‘‘Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018” và Nghị quyết số 03/NQ-LĐLĐ ngày 04/1/2014 của LĐLĐ tỉnh về “Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 – 2018”. Nêu các chỉ tiêu thực hiện, các kết quả nổi bật có số liệu minh họa cụ thể:


+ Công tác điều tra, khảo sát nắm tình hình doanh nghiệp, số liệu công tác PTĐV đến 30/11/2017 và dự kiến kế hoạch PTĐV, thành lập CĐCS thời gian tới. Số lượng doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên đã đi vào hoạt động, chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.


+ Kết quả PTĐV, thành lập CĐCS giai đoạn 2013 - 2018, trong đó phân tích riêng kết quả thực hiện theo phương pháp mới. 


+ Những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. 

IV. Đánh giá chung


V. Những đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

	Nơi nhận:


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH




PHẦN BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO
 (Số liệu tính từ  tháng 01/2013 đến 30/11/2017)
1.  Phần báo cáo chung

	TT
	Nội dung
	Đ.Vị  tính
	Số lượng tính đến thời điểm 30/11/2017
	Ghi chú

	1
	Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tp…
	Đơn vị
	
	

	2
	Tổng số doanh nghiệp có 30 lao động trở lên chưa thành lập CĐCS
	Đơn vị
	
	

	3
	Tổng số CNVCLĐ (không kể các đơn vị DN TW đóng trên địa bàn)
	Người
	
	

	4
	Tổng số CĐCS
	đơn vị
	
	

	5
	Tổng số Đoàn viên
	Người
	
	

	
	trong đó nữ
	Người
	
	

	6
	Tổng số cán bộ cấp trên trực tiếp CS, trong đó:
	người
	
	

	
	- Ủy viên BCH 
	người
	
	

	
	- Ủy viên UBKT 
	người
	
	

	7
	Tổng số cán bộ CĐCS ,

trong đó:
	người
	
	(từ tổ trưởng trở lên)

	
	- Ủy viên BCH CĐCS
	người
	
	

	
	- Ủy viên UBKT CĐCS
	người
	
	


2. Phần báo cáo số liệu Thỏa ước lao động tập thể
	TTT
	Nội dung
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Ghi chú

	1
	Tổng số DN có ký kết TƯLĐTT
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số doanh nghiệp có tổ chức CĐCS có TƯLĐTT
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐCS có TƯLĐTT
	
	
	
	
	
	

	4
	Số TƯLĐTT được ký kết mới
	
	
	
	
	
	

	5
	Số TƯLĐTT sửa đổi, bổ sung
	
	
	
	
	
	

	6
	Số lớp tập huấn 
	
	
	
	
	
	

	7
	Số người tham dự
	
	
	
	
	
	

	8
	Chất lượng TƯLĐTT
	
	
	
	
	
	

	
	- Loại A
	
	
	
	
	
	

	
	- Loại B
	
	
	
	
	
	

	
	- Loại C
	
	
	
	
	
	

	
	- Loại D
	
	
	
	
	
	

	
	- Không phân loại
	
	
	
	
	
	


3. Phần báo cáo số liệu công tác Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.
	TT
	Nội dung
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	Số lớp
	Số lượng
	Số lớp
	Số lượng
	Số lớp
	Số lượng
	Số lớp
	Số lượng
	Số lớp
	Số lượng

	I
	Tổng số cán bộ chuyên trách CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh được đào tạo, trong đó:

	
	1.  Nữ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.  Sau đại học:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     Trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     Ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Quản lý Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
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